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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập -Tự do - Hạnh phúc




MỨC ĐỘ KIẾN THỨC 

TRONG VIỆC XÂY DỰNG ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II-LỚP 1
Năm học 2023 - 2024

I. MÔN TOÁN 
1. Ma trận đề môn Toán đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức
	Tên các mạch kiến thức
	Các mức độ nhận thức

	
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Kết nối)
	Mức 3

(Vận dụng)

	1. Số học và các phép tính.
	- Nhận biết các số trong phạm vi 100

- Biết đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100.

- Nhận biết được phép tính cộng, trừ trong phạm vi 100;

- Biết viết số phù hợp với tình huống.

- So sánh được các số trong phạm vi 100 (dạng so sánh số - số).


	- So sánh được các số trong phạm vi 100 (dạng số - phép tính, cặp phép tính).

- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ số có hai chữ số, số tròn chục. 
(tính nhẩm, tính viết). 

- Điền số còn thiếu trong phép tính cộng trừ trong phạm vi 100 (cộng, trừ 2 số với nhau).

- Viết phép tính phù hợp với tình huống, nêu được câu trả lời cho bài toán. 
	- Sắp xếp các số trong PV 100 theo thứ tự cho trước. 

- Thực hiện cộng, trừ, điền số còn thiếu trong phép tính có 3 số với nhau (trong PV 100).



	2. Yếu tố hình học.
	 Nhận biết được các hình đã học (hình tròn, hình tam giác, hình vuông, hình chữ nhật, khối lập phương).
	- Đếm được các hình đã học (hình tròn, hình vuông, hình tam giác, hình chữ nhật) trong một hình.
	Từ các hình đã học có thể ghép tạo thành hình cho trước.

	3. Đại lượng
	- Nhận biết “ dài hơn’, “ ngắn hơn”, “ bằng nhau” và đơn vị đo độ dài “ cm”

- Nhận biết giờ trên đồng hồ và ngày trên lịch tháng.
	- Đọc được giờ đúng trên đồng hồ.

- Đọc và viết được số đo độ dài trong trong phạm vi 100 cm.

- Xác định thứ ngày tháng trong tuần. 
	Giải quyết các vấn đề trong thực tế liên quan đến xem đồng hồ, xem lịch.


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.

	Mạch kiến thức
	Số câu

Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học và phép tính
	Số câu
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	3 câu
	1 câu
	1 câu
	4 câu
	5 câu

	
	Câu số
	Câu 1,2
	B1
	Câu 3a
	B2, B3, B4
	Câu 3b
B5
	B5
	
	

	
	Số điểm
	2 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	3 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	3 điểm
	5 điểm

	2. Yếu tố hình học
	Số câu
	1 Câu
	
	1 câu
	
	
	
	2 câu
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	
	1 điểm
	

	3. Đại lượng
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	2 câu
	

	
	Câu số
	Câu 5b
	
	Câu 5a,
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	0,5 điểm
	
	
	
	1 điểm
	

	Tổng số câu
	
	4 câu
	5 câu
	2 câu
	8 câu
	5 câu

	Tổng số điểm
	
	3,5 điểm
	5 điểm
	1,5 điểm
	5 điểm
	5
điểm

	Tỉ lệ %
	
	35%
	50%
	15%
	50%
	50%


II. MÔN TIẾNG VIỆT 
1. Ma trận đề môn Tiếng Việt đánh giá đối với mỗi mức độ nhận thức

	Tên nội dung,

các mạch kiến thức
	CÁC MỨC ĐỘ NHẬN THỨC

	
	Mức 1

(Nhận biết)
	Mức 2

(Thông hiểu)
	Mức 3

(Vận dụng)

	Kiểm tra đọc
	Đọc thành tiếng
	- Đọc đúng, rõ ràng các tiếng, từ đã học.
	- Đọc lưu loát, trôi chảy các tiếng, từ và phân tích đúng các tiếng. Ngắt nghỉ đúng theo dấu câu hoặc hợp lí cụm từ.
	- Đọc trôi chảy câu, đoạn, đảm bảo tốc độ.

	
	Đọc - hiểu
	- Đọc thầm và bước đầu nhận biết được  các hình ảnh, nhân vật, chi tiết có ý nghĩa trong văn bản.
	- Hiểu nội dung văn bản và trả lời một số câu hỏi liên quan đến nội dung văn bản.
	- Giải thích ngắn gọn một chi tiết trong văn bản bằng suy luận trực tiếp hoặc rút ra thông tin đơn giản từ văn bản.

	Kiểm tra viết
	Chính tả
	- Nghe viết  một bài chính tả từ 30 - 35 chữ.
	- Viết chữ rõ ràng, đúng cỡ chữ. 
	- Viết đúng chính tả, viết sạch sẽ, sai không quá 3 lỗi.

	
	Bài tập
	- Điền vào chỗ trống các chữ ghi âm đầu (vần, nối) đã bị lược bỏ là các âm, vần dễ lẫn như: l/n, s/x, ch/tr, k/c, ng/ngh, g/gh, r/d/gi.

- Sắp sếp từ ngữ tạo câu - Nối từ tạo câu - Điền từ
……………….


2. Xác định số câu, số điểm cho mỗi nội dung, mạch kiến thức.

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc
	Đọc thành tiếng

(3 điểm)
	HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60 tiếng

(Nội dung bài đọc từ tuần 21- 32)



	
	Đọc hiểu

(3 điểm)
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	
	Câu số
	Câu 1,2,3
	
	
	Câu 4
	
	Câu 5
	
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	0,5
	
	1
	1,5
	1,5

	
	
	HS viết 1-2 câu về nội dung của bài vừa đọc hiểu.

	Nghe
	Nghe - hiểu

(1 điểm)
	HS nghe một đoạn văn bản và trả lời câu hỏi.

(GV đọc một văn bản - HS trả lời  câu hỏi theo hình thức chọn một phương án đúng trong các phương án đã đưa ra để lựa chọn).

	Viết chính tả (2 điểm)
	HS nghe viết bài viết chính tả có độ dài 30 - 35 chữ.

	Kỹ năng viết chữ ghi âm đầu, vần đúng chính tả, nối thành câu (1 điểm)
	HS điền vào chỗ trống các chữ ghi âm đầu (vần) đã bị lược bỏ.

(HS nối từ thành câu đúng)



	
	
	


	            BGH DUYỆT
	      Văn Đẩu, ngày      tháng 4 năm 2024
       TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN

                          Đỗ Thị Hải


I. MÔN TOÁN CUỐI HỌC KỲ II- LỚP 1
	Mạch kiến thức
	Số câu

Câu số
Số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	1. Số học và phép tính
	Số câu
	2 câu
	1 câu
	1 câu
	3 câu
	1 câu
	1 câu
	4 câu
	5 câu

	
	Câu số
	Câu 1,2
	B1
	Câu 3a
	B2, B3, B4
	Câu 3b

B5
	B5
	
	

	
	Số điểm
	2 điểm
	1 điểm
	0,5 điểm
	3 điểm
	0,5 điểm
	1 điểm
	3 điểm
	5 điểm

	2. Yếu tố hình học.
	Số câu
	1 Câu
	
	1 câu
	
	
	
	2 câu
	

	
	Câu số
	
	
	Câu 4
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	
	
	1 điểm
	
	
	
	1 điểm
	

	3. Đại lượng
	Số câu
	1 câu
	
	1 câu
	
	
	
	2 câu
	

	
	Câu số
	Câu 5b
	
	Câu 5a,
	
	
	
	
	

	
	Số điểm
	0,5 điểm
	
	0,5 điểm
	
	
	
	1 điểm
	

	Tổng số câu
	
	4 câu
	5 câu
	2 câu
	8 câu
	5 câu

	Tổng số điểm
	
	3,5 điểm
	5 điểm
	1,5 điểm
	5 điểm
	5

điểm

	Tỉ lệ %
	
	35%
	50%
	15%
	50%
	50%


II. MÔN TIẾNG VIỆT CUỐI HỌC KỲ II - LỚP 1
	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu, số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Tổng

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Đọc
	Đọc thành tiếng

(3 điểm)
	HS bắt thăm bài đọc và đọc văn bản có độ dài từ 60 tiếng

(Nội dung bài đọc từ tuần 21- 32)



	
	Đọc hiểu

(3 điểm)
	Số câu
	3
	
	
	1
	
	1
	3
	2

	
	
	Câu số
	Câu 1,2,3
	
	
	Câu 4
	
	Câu 5
	
	

	
	
	Số điểm
	1,5
	
	
	0,5
	
	1
	1,5
	1,5

	
	
	HS viết 1-2 câu về nội dung của bài vừa đọc hiểu.

	Nghe
	Nghe - hiểu

(1 điểm)
	HS nghe một đoạn văn bản và trả lời câu hỏi.

(GV đọc một văn bản – HS trả lời  câu hỏi theo hình thức chọn một phương án đúng trong các phương án đã đưa ra để lựa chọn).

	Viết chính tả (2 điểm)
	HS nghe viết bài viết chính tả có độ dài 30-35 chữ.

	Kỹ năng viết chữ ghi âm đầu, vần đúng chính tả, nối thành câu (1 điểm)
	HS điền vào chỗ trống các chữ ghi âm đầu (vần) đã bị lược bỏ.

(HS nối từ thành câu đúng)




BÀI  ĐỌC SỐ 2

Bố mẹ Nam đi làm xa. Nam và Bà ở nhà. Bà Nam đã già mà vẫn rất ham làm. Bà chăn gà và cắt cỏ cho bò ăn. Nam làm đỡ bà. Bà cho Nam xe đạp. Nam chở bà ra chợ.

BÀI ĐỌC SỐ 3

Nhà Hoa gần nhà Hà. Ngõ nhà Hà có tán bàng rất mát. Hà rủ Hoa sang đó đạp xe. Mẹ Hà cho Hoa đủ thứ quà: khi thì bắp ngô, củ lạc, khi thì quả cam... Hà và Hoa ăn no nê.

BÀI  ĐỌC  SỐ 4

Nghỉ hè, bố mẹ cho Lan và Ngát về quê bà ở Ba Vì. Khi về nhà bà, mẹ kể, thuở bé, mẹ và dì Lý mê đan lát. Bà chẻ lạt cho mẹ và dì Lý đan rổ, đan rá. Mẹ cho Lan và Ngát ra chợ quê.

BÀI ĐỌC  SỐ 5

    Sát căn gác nhà Hải có cây vải cao cao. Hằng năm, cứ vào vụ vải tháng năm, Hải lại thấy có đàn tu hú và chào mào từ xa bay về để tụ tập và ăn vải, làm lao xao cả khu nhà.

